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Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức 

đào tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I

1 Nguyễn Hiền Anh 26/11/1995 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác pháp 

chế, Văn phòng Cục

04/4/2017
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân 0000577 Luật Luật

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực

 pháp chế

2
Nguyễn Thị 

Kim 
Ánh 14/11/1997 Đà Nẵng

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác pháp 

chế, Văn phòng Cục

09/6/2022
Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế
Cử nhân E0019085 Luật Luật

Chính 

quy
Giỏi

Tiếng 

Anh B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực

 pháp chế

3
Nguyễn Thị 

Vân
Anh 16/10/2000

Hải 

Dương

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác pháp 

chế, Văn phòng Cục

19/6/2023
Học viện Ngân 

hàng
Cử nhân

BAO 

023081

Luật

 Kinh tế

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực

 pháp chế

10/9/2012
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân 203821 Luật

Chính 

quy
Khá

02/10/2014
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Thạc sĩ A 090685

Luật 

Kinh tế
Luật học

5 Trần Thị Thùy Duyên 02/01/2000 Thái Bình

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác pháp 

chế, Văn phòng Cục

14/7/2022
Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội
Cử nhân 003621 Luật

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực

 pháp chế

6
Nông Triệu 

Nhật
Hạ 29/10/1998 Cao Bằng

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác pháp 

chế, Văn phòng Cục

26/10/2021 Học viện Tòa Án Cử nhân 0000211 Luật
Chính 

quy
Khá

Dân tộc 

Tày

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực

 pháp chế

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số              /TB-HĐTDCC ngày       tháng 6 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ VHTTDL năm 2024)

______________________

Lĩnh vực

 pháp chế
01/11/1990 Bắc Giang

Con đẻ 

người 

hoạt 

động 

kháng 

chiến 

nhiễm 

chất 

độc da 

cam

Tiếng 

Anh

Đối 

tượng 

ưu tiên

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

4 Ngô Thị Hải Chiến

Ngày tháng

 năm sinh

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh

ĐƠN VỊ: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO

Chuyên viên thực hiện tham mưu công tác pháp chế, Văn phòng Cục (02 chỉ tiêu)

Quê quán
Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

Thông tin đào tạo
Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ tin 

học

Đăng 

ký dự 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác pháp 

chế, Văn phòng Cục



2

Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức 

đào tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Đối 

tượng 

ưu tiên

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Ngày tháng

 năm sinh

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh

Quê quán
Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

Thông tin đào tạo
Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ tin 

học

Đăng 

ký dự 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

7 Phạm Thị Ngọc Hoa 17/6/1994
Thanh 

Hóa

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác pháp 

chế, Văn phòng Cục

20/7/2016
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân 1422146

Luật

 Kinh tế

Chính 

quy
Khá

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực

 pháp chế

8 Bùi Nhật Minh 04/10/1999 Bắc Ninh

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác pháp 

chế, Văn phòng Cục

27/12/2021
Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội
Cử nhân

DKS.CN/4

05
Luật

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực

 pháp chế

14/7/2020

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

Bắc Ninh

Cử nhân
TDB10000

04
Võ

Giáo dục 

thể chất

Chính 

quy

Xuất 

sắc

10/11/2023
Trường Đại học 

Mở Hà Nội
Cử nhân

MHN 

7026232
Luật

Vừa 

làm vừa 

học

Khá

11/7/2023
Trường Đại học 

Mở Hà Nội
Cử nhân

MHN 

7021197

Ngôn ngữ 

Anh
Từ xa Giỏi

10 Vương Bích Ngọc 19/01/2000
Quảng 

Ninh

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác pháp 

chế, Văn phòng Cục

16/9/2022
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân

HLU 

010316

Luật (chất 

lượng cao)

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực

 pháp chế

11 Hà Ngọc Thắng 09/3/2000
Tuyên 

Quang

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác pháp 

chế, Văn phòng Cục

22/6/2022
Trường Đại học 

Công đoàn
Cử nhân 003593 Luật

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh 

Bậc 2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực

 pháp chế

21/6/2019
Trường Đại học 

Đại Nam
Cử nhân 1392400

Luật 

Kinh tế

Luật 

Kinh tế

Chính 

quy
Khá

25/7/2022
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
Thạc sĩ

QM 

041917

Luật 

Kinh tế
Luật học

13 Lê Thị Hạnh Trang 07/6/2001
Quảng 

Bình

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác pháp 

chế, Văn phòng Cục

22/5/2023
Trường Đại học 

Luật, Đại học Huế
Cử nhân E 0033934

Luật 

Kinh tế

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh B2

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực

 pháp chế

14 Đào Thị Kim Yến 02/11/1997 Phú Thọ

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác pháp 

chế, Văn phòng Cục

31/7/2020

Trường Đại học 

Luật Thành phố

 Hồ Chí Minh

Cử nhân
UL.B.0002

743

Quản trị - 

Luật

Luật (chất 

lượng cao)

Chính 

quy
Khá

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực

 pháp chế

Hà Nội

9

Cử 

nhân 

ngoại 

ngữ

Lĩnh vực

 pháp chế
Nguyễn Trọng Nam 15/8/1997

Đào Quyết

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác pháp 

chế, Văn phòng Cục

Thắng 21/01/1997

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác pháp 

chế, Văn phòng Cục

Lĩnh vực

 pháp chế
12

Tiếng 

Anh

Bắc Giang
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Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức 

đào tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Đối 

tượng 

ưu tiên

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Ngày tháng

 năm sinh

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh

Quê quán
Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

Thông tin đào tạo
Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ tin 

học

Đăng 

ký dự 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

II

1 Vũ Ngọc Hà 26/8/1999 Thái Bình

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác cải 

cách hành chính, Văn 

phòng Cục

01/10/2021
Học viện Hành 

chính quốc gia
Cử nhân 002001 Thanh tra

Quản lý 

nhà nước

Chính 

quy
Khá

Dân tộc 

Tày

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

cải cách hành 

chính

2
Nguyễn Thị 

Thanh
Huyền 05/3/1998

Quảng 

Ninh

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác cải 

cách hành chính, Văn 

phòng Cục

01/10/2021
Học viện Hành 

chính quốc gia
Cử nhân 002151

Quản lý 

nhà nước 

(Hành 

chính học)

Chính 

quy
Giỏi

Tiếng 

Anh B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

cải cách hành 

chính

3 Vương Lê Ngọc Liên 02/3/1997 Vĩnh Phúc

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác cải 

cách hành chính, Văn 

phòng Cục

08/7/2019
Trường Đại học 

Mở Hà Nội
Cử nhân 1834348

Luật 

Kinh tế

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực cải 

cách hành chính

4 Bàn Thị Nái 08/8/2000 Sơn La

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác cải 

cách hành chính, Văn 

phòng Cục

14/7/2022
Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội
Cử nhân 003907

Quản lý 

nhà nước

Chính 

quy
Khá

Dân tộc 

Dao

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

cải cách hành 

chính

III

1 Nguyễn Thị Lan Anh 07/01/1992 Hà Nội
Chuyên viên tổng hợp, 

Văn phòng Cục
18/7/2014

Học viện 

Hành chính
Cử nhân 118683

Quản lý 

nhà nước 

về kinh tế

Hành 

chính học

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực văn 

phòng

2 Đinh Đức Anh 09/8/1991 Thái Bình
Chuyên viên tổng hợp, 

Văn phòng Cục
14/3/2022

Học viện Hành 

chính quốc gia
Cử nhân 004091

Quản lý 

nhà nước

Vừa 

làm vừa 

học

Trung 

bình 

khá

Con 

thương 

binh; 

Bộ đội 

xuất ngũ

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực văn 

phòng

3
Nguyễn Thị 

Vân
Anh 14/9/2001 Hà Nội

Chuyên viên tổng hợp, 

Văn phòng Cục
07/7/2023

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền
Cử nhân

HBT/B 

000593

Quản lý 

hành 

chính nhà 

nước

Quản lý 

nhà nước

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực văn 

phòng

4 Đinh Xuân Diệm 09/3/1994 Cao Bằng
Chuyên viên tổng hợp, 

Văn phòng Cục
12/7/2016

Học viện Hành 

chính quốc gia
Cử nhân 191352

Quản lý 

nhà nước

Chính 

quy

Trung 

bình 

khá

Tiếng 

Anh 

Bậc 3

Dân tộc 

Nùng

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực văn 

phòng

Chuyên viên tổng hợp, Văn phòng Cục (02 chỉ tiêu)

Chuyên viên thực hiện tham mưu công tác cải cách hành chính, Văn phòng Cục (01 chỉ tiêu)
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Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức 

đào tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Đối 

tượng 

ưu tiên

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Ngày tháng

 năm sinh

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh

Quê quán
Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

Thông tin đào tạo
Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ tin 

học

Đăng 

ký dự 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

5 Nông Mai Hà 27/3/1997 Cao Bằng
Chuyên viên tổng hợp, 

Văn phòng Cục
08/7/2020

Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội
Cử nhân 000366

Quản lý 

nhà nước

Chính 

quy
Khá

Dân tộc 

Tày

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực văn 

phòng

6 Nguyễn Thị Hiền 13/9/1998 Hà Tĩnh
Chuyên viên tổng hợp, 

Văn phòng Cục
01/10/2021

Học viện Hành 

chính quốc gia
Cử nhân 000694

Quản lý 

nhà nước 

về Đô thị

Quản lý 

nhà nước

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực văn 

phòng

7 Đồng Phúc Khuynh 07/6/1999 Bắc Kạn
Chuyên viên tổng hợp, 

Văn phòng Cục
01/10/2021

Học viện Hành 

chính quốc gia
Cử nhân 000619

Quản lý 

nhà nước

Chính 

quy

Trung 

bình 

khá

Dân tộc 

Tày

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực văn 

phòng

8 Phan Thùy Linh 07/02/1999 Nam Định
Chuyên viên tổng hợp, 

Văn phòng Cục
01/10/2021

Học viện Hành 

chính quốc gia
Cử nhân 000662 Thanh tra

Quản lý 

nhà nước

Chính 

quy

Trung 

bình 

khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực văn 

phòng

9 Nguyễn Minh Lý 01/10/1995 Hà Nội
Chuyên viên tổng hợp, 

Văn phòng Cục
26/6/2017

Học viện Hành 

chính quốc gia
Cử nhân 218997

Quản lý 

công

Quản lý 

nhà nước

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực văn 

phòng

10 Nguyễn Thị Phương 23/6/1999 Hà Nội
Chuyên viên tổng hợp, 

Văn phòng Cục
01/10/2021

Học viện Hành 

chính quốc gia
Cử nhân 002179 Thanh tra

Quản lý 

nhà nước

Chính 

quy
Khá

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực văn 

phòng

30/12/2011

Học viện Hành 

chính, Học viện 

Chính trị - Hành 

chinh quốc gia 

Hồ Chí Minh

Cử nhân 030247
Hành 

chính học

Vừa 

làm vừa 

học

Trung 

bình 

khá

19/6/2007 Đại học Hà Nội Cử nhân B0209087 Tiếng Đức
Chính 

quy

Trung 

bình 

khá

12 Cù Xuân Nam Sơn 25/7/2001 Hà Tình
Chuyên viên tổng hợp, 

Văn phòng Cục
07/7/2023

Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền
Cử nhân

HBT/B 

000615

Quản lý 

hành 

chính nhà 

nước

Quản lý 

nhà nước

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực văn 

phòng

13 Cấn Thanh Tùng 24/5/1999 Hà Nội
Chuyên viên tổng hợp, 

Văn phòng Cục
01/10/2021

Học viện Hành 

chính quốc gia
Cử nhân 003055

Quản lý 

tài chính 

công

Quản lý 

nhà nước

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực văn 

phòng

14 Hoàng Thị Xuân 27/7/1998 Cao Bằng
Chuyên viên tổng hợp, 

Văn phòng Cục
14/10/2020

Học viện Hành 

chính quốc gia
Cử nhân 000849 Thanh tra

Quản lý 

nhà nước

Chính 

quy
Khá

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Dân tộc 

Nùng

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực văn 

phòng

Tin học 

B
04/4/1984

Cử 

nhân 

tiếng 

Đức

11 Trần Thị Hà Nội
Chuyên viên tổng hợp, 

Văn phòng Cục
Quỳnh

Lĩnh vực văn 

phòng
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Lĩnh vực thi 
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(Vòng 2)

IV

1 Nguyễn Hương Giang 19/3/1999 Hà Nội
Kế toán viên, 

Văn phòng Cục
25/6/2021

Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp

Cử nhân
DKK 

61002643
Kế toán Kế toán

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

2 Nguyễn Thị Hà 02/6/1987 Hưng Yên
Kế toán viên, 

Văn phòng Cục
23/10/2014

Trường Đại học 

Thương mại
Cử nhân

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán
Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

3 Mai Thu Huyền 24/10/1991 Hà Nội
Kế toán viên, 

Văn phòng Cục
02/8/2013

Viện Đại học Mở 

Hà Nội
Cử nhân 619688

Tài chính - 

 ngân hàng 

Tài chính 

- ngân 

hàng

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh C

Tin học  

B

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

4 Mai Thị Diệu Linh 13/4/2001 Hà Nội
Kế toán viên, 

Văn phòng Cục
09/6/2023

Trường Đại học 

Lao động - 

Xã hội

Cử nhân
LDXH 

010468
Kế toán

Chính 

quy
Giỏi

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

5 Đào Hữu Minh 29/7/1995 Hà Nội
Kế toán viên, 

Văn phòng Cục
20/8/2018

Trường Đại học 

Tây Anh, Bristol, 

Vương quốc Anh

Cử nhân 00004275

Tài  chính 

và Ngân 

hàng

Trung 

bình

Cử 

nhân 

nước 

ngoài

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

6 Trịnh Đăng Vũ 12/9/2001
Thanh 

Hóa

Kế toán viên,

 Văn phòng Cục
29/6/2023

Học viện 

Tài chính
Cử nhân

CLC 

0001026

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán 

(Chất 

lượng cao)

Chính 

quy
Giỏi

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

V

1 Phạm Thị Ngọc Anh 07/12/2000 Ninh Bình

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác 

quản lý kinh tế, ngân 

sách, Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

15/7/2022
Học viện Chính 

sách và phát triển
Cử nhân 001121 Đầu tư Kinh tế

Chính 

quy
Giỏi

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

2 Nguyễn Mạnh Cường 27/7/1990 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác 

quản lý kinh tế, ngân 

sách, Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

20/02/2014
Trường Đại học 

Thủy lợi
Cử nhân 534150 Kế toán

Chính 

quy

Trung 

bình

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

3 Vũ Phương Điệp 06/12/2000 Thái Bình

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác 

quản lý kinh tế, ngân 

sách, Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

26/7/2022
Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân
Cử nhân 017014

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Tài chính 

- ngân 

hàng 

(Chất 

lượng cao)

Chính 

quy
Giỏi

TOEIC 

685

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

Kế toán viên, Văn phòng Cục (01 chỉ tiêu): 

Chuyên viên thực hiện tham mưu công tác quản lý kinh tế, ngân sách, Phòng Kế hoạch, Tài chính (03 chỉ tiêu)
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đào tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

28/9/2022

Trường Đại học 

Lao động, 

Thương binh và 

xã hội

Cử nhân
LDXH0086

56
Kế toán Kế toán

Chính 

quy
Khá

14/7/2020

Trường Đại học 

Lao động, 

Thương binh và 

xã hội

Cử nhân
LDXH0007

91
Bảo hiểm Bảo hiểm

Chính 

quy
Giỏi

09/02/2023
Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân
Thạc sĩ 003408

Quản lý 

kính tế và 

chính sách

Quản lý 

kinh tế

5 Cao Thị Hằng 29/11/1988 Thái Bình

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác 

quản lý kinh tế, ngân 

sách, Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

19/6/2010
Trường Đại học 

Công đoàn
Cử nhân 00096552

Tài chính 

- ngân 

hàng

Chính 

quy
Giỏi

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

6 Trần Thị Hiền 15/01/1991 Ninh Bình

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác 

quản lý kinh tế, ngân 

sách, Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

14/01/2014
Trường Đại học 

Phương Đông
Kỹ sư 170696

Kinh tế và 

Quản lý 

xây dựng

Kinh tế 

xây dựng

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

7 Phạm Thị Hồng 03/9/1993
Thanh 

Hóa

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác 

quản lý kinh tế, ngân 

sách, Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

11/3/2016
Trường Đại học 

Lao động - Xã hội
Cử nhân 1244568 Kế toán

Chính 

quy

Trung 

bình 

khá

Dân tộc 

Mường

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

8
Nguyễn Danh 

Hoàng
Lân 07/9/2000 Bắc Ninh

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác 

quản lý kinh tế, ngân 

sách, Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

25/8/2023
Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
Cử nhân 006803 Kinh tế

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

9 Đỗ Thị Bích Loan 20/6/1979 Hưng Yên

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác 

quản lý kinh tế, ngân 

sách, Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

15/7/2001
Trường Đại học 

Thương mại
Cử nhân B 346082

Kế toán 

tài chính 

doanh 

nghiệp 

thương 

mại

Kế toán
Chính 

quy
Giỏi

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

10 Phạm Hoàng Nam 25/9/1994 Bắc Ninh

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác 

quản lý kinh tế, ngân 

sách, Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

05/10/2020
Trường Đại học 

Thủy lợi
Cử nhân

TLU.03.00

0360

Kinh tế 

phát triển
Kinh tế

Chính 

quy

Trung 

bình 

khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

Tiếng 

Anh
Ngô Quý

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính
4 Dương 15/4/1998 Nam Định

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác 

quản lý kinh tế, ngân 

sách, Phòng Kế hoạch, 

Tài chính
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chuyên môn 
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(Vòng 2)

11 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 10/11/1996 Quảng Trị

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác 

quản lý kinh tế, ngân 

sách, Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

06/9/2019

Trường Đại học 

Lao động - 

Xã hội

Cử nhân
LDXH 

000052
Kế toán

Chính 

quy

Trung 

bình

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

12 Phạm Tiến Quân 15/6/1988 Hà Tĩnh

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác 

quản lý kinh tế, ngân 

sách, Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

12/7/2012
Học viện 

Tài chính
Cử nhân 247932 Thuế

Tài chính 

- ngân 

hàng

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

21/7/2016
Học viện 

Ngân hàng
Cử nhân 1400563

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Tài chính 

- ngân 

hàng

Chính 

quy

Xuất 

sắc

22/7/2020
Học viện 

Ngân hàng
Thạc sĩ

Tài chính 

- ngân 

hàng

Chính 

quy

14 Giàng Seo Toản 15/01/1996 Lào Cai

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác 

quản lý kinh tế, ngân 

sách, Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

06/7/2018

Trường Đại học 

Kinh tế và quản 

trị kinh doanh, 

Đại học Thái 

Nguyên

Cử nhân 0053492
Kinh tế 

đầu tư
Kinh tế

Chính 

quy
Khá

Dân tộc 

H'mong

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

27/4/2021
Trường Đại học 

Thương mại
Thạc sĩ

TMU.8.001

349
Kế toán

10/7/2018
Học viện 

Tài chính
Cử nhân 1701162 Hải quan

Tài chính 

- ngân 

hàng

Chính 

quy
Khá

15/9/2022
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Cử nhân

HLU

010154

Luật

 Kinh tế

Luật 

Kinh tế

Chính 

quy
Khá

30/6/2015
Trường Đại học 

City London
Cử nhân

Ngân 

hàng và 

tài chính 

quốc tế

01/11/2016

Trường Đại học 

Queen Mary, 

London

Thạc sĩ 00019869
Đầu tư và 

Tài chính
Giỏi

Tiếng 

Anh

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính
Bắc Ninh

11/10/1996

26/8/199413 Bùi Thanh Tâm

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

01/4/1994

Con của 

người 

nhiễm 

chất 

độc hóa 

học

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác 

quản lý kinh tế, ngân 

sách, Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

Đào Thanh Tùng

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác 

quản lý kinh tế, ngân 

sách, Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

Tin học 

B

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính
Hà Nội16

Cử 

nhân, 

Thạc 

sĩ 

nước 

ngoài

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác 

quản lý kinh tế, ngân 

sách, Phòng Kế hoạch, 

Tài chính

Trung15 Hoàng Quốc Nam Định
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tuyển dụng

Thông tin đào tạo
Chứng 

chỉ bồi 
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(Vòng 2)

VI

1 Nguyễn Quang Thịnh 20/11/2000 Hải Phòng

Chuyên viên thực hiện 

công tác tổ chức bộ máy, 

Phòng Tổ chức bộ máy

15/7/2022

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

Bắc Ninh

Cử nhân
TDB1 

000758

Quản lý

 thể dục 

thể thao

Quản lý

 thể dục

 thể thao

Chính 

quy
Giỏi

Tiếng 

Anh A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực tổ 

chức bộ máy

VII

1 Trần Tiến Anh 24/12/1999 Vĩnh Phúc

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác chế 

độ chính sách, Phòng Tổ 

chức cán bộ

05/8/2021
Trường Đại học 

Nội vụ Hà Nội
Cử nhân 002553

Chính 

sách công

Chính trị 

học

Chính 

quy
Khá

Quân 

nhân 

xuất ngũ

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực quản 

lý nguồn nhân 

lực

2 Lê Quỳnh Chi 21/7/1999
Hải 

Dương

Chuyên viên thực hiện 

tham mưu công tác chế 

độ chính sách, Phòng Tổ 

chức cán bộ

26/6/2021
Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền
Cử nhân 018700

Chính 

sách công

Chính trị 

học

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh 

Bậc 4

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực quản 

lý nguồn nhân 

lực

27/4/2011
Viện Đại học Mở 

Hà Nội
Cử nhân A009434

Luật 

Kinh tế

Luật 

Kinh tế
Từ xa

Trung 

bình 

khá

26/12/2017
Học viện Hành 

chính Quốc gia
Thạc sĩ A178404

Chính 

sách công

Chính 

sách công

01/10/2003
Viện Đại học Mở 

Hà Nội
Cử nhân B 0581362 Tiếng Anh

Chính 

quy
Khá

VIII

25/3/2012

Trường Đại học 

Sư phạm Thể dục 

thể thao Hà Nội

Cử nhân 27843
Giáo dục 

thể chất

24/12/2018

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

Bắc Ninh

Thạc sĩ A 208723
Giáo dục 

học

2 Nguyễn Thanh Tùng 06/3/1986
Quảng 

Bình

Chuyên viên về quản lý 

thể thao thành tích cao và 

thể thao chuyên nghiệp, 

Phòng Thể thao thành 

tích cao I

03/01/2018

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

Bắc Ninh

Cử nhân 1623286
Giáo dục 

thể chất

Vừa 

làm vừa 

học

Giỏi
Tiếng 

Anh A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực thể 

dục thể thao

Lĩnh vực thể 

dục thể thao

Chuyên viên về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, Phòng Thể thao thành tích cao I (01 chỉ tiêu)

Khá

Lĩnh vực quản 

lý nguồn nhân 

lực

Vừa 

làm vừa 

học

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Chuyên viên về quản lý 

thể thao thành tích cao và 

thể thao chuyên nghiệp, 

Phòng Thể thao thành 

tích cao I

Hưng Yên1

Chuyên viên thực hiện tham mưu công tác tổ chức bộ máy, Phòng Tổ chức cán bộ (01 chỉ tiêu)

Hà Nội

Chuyên viên thực hiện tham mưu công tác chế độ chính sách, Phòng Tổ chức cán bộ (01 chỉ tiêu)

06/02/1980

Hương 13/01/1990Phạm Thu 
Tiếng 

Anh A2

Nguyễn Thị 

Thanh
Hường

Chuyên viên thực hiện 

công tác chế độ chính 

sách, Phòng Tổ chức

 cán bộ

3

Cử 

nhân 

Tiếng 

Anh
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Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, 

tháng, năm 

cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức 

đào tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Đối 

tượng 

ưu tiên

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Ngày tháng

 năm sinh

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh

Quê quán
Vị trí đăng ký 

tuyển dụng

Thông tin đào tạo
Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ tin 

học

Đăng 

ký dự 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

IX

14/7/2020

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

Bắc Ninh

Cử nhân
TDB 

1000105

Giáo dục 

thể chất

Giáo dục 

thể chất

Chính 

quy
Giỏi

28/11/2022

Trường Đại học 

Khoa học, Đại 

học Thái Nguyên

Cử nhân CN.04211
Ngôn ngữ 

Anh

Vừa 

làm vừa 

học

Khá

28/02/2024

Trường Đại học 

Thể dục thể thao 

Bắc Ninh

Thạc sĩ 000367
Giáo dục 

học

2 Thái Ngọc Mai 12/7/1996 Hà Nội

Chuyên viên về quản lý 

thể thao thành tích cao và 

thể thao chuyên nghiệp, 

Phòng Thể thao thành 

tích cao II

21/6/2018

Trường Đại học 

Sư phạm Thể dục 

thể thao Hà Nội

Cử nhân 1535703
Giáo dục 

thể chất

Chính 

quy
Giỏi

Tiếng 

Anh B2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực thể 

dục thể thao

3 Tống Quang Trung 05/12/1989 Ninh Bình

Chuyên viên về quản lý 

thể thao thành tích cao và 

thể thao chuyên nghiệp, 

Phòng Thể thao thành 

tích cao II

20/6/2011

Trường Đại học 

Sư phạm-Đại học 

Thái Nguyên

Cử nhân 7535

Sư phạm 

thể dục 

thể thao

Chính 

quy
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực thể 

dục thể thao

Chuyên viên về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, Phòng Thể thao thành tích cao II (01 chỉ tiêu)

Chuyên viên về quản lý 

thể thao thành tích cao và 

thể thao chuyên nghiệp, 

Phòng Thể thao thành 

tích cao II

Hà Nội
Lĩnh vực thể 

dục thể thao
1

Nguyễn Ngọc 

Tường
Linh 19/9/1998

Cử 

nhân 

Tiếng 

Anh
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